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UBND PHƯỜNG HOÀ BÌNH
TRƯỜNG MN THUỶ TRIỀU

                                                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2026 TỔ 4 TUỔI
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT

T
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.

-Trò chuyện về một số hành động  gây nguy hiểm,cách phòng tránh

- Xem video về các con vật và mối liên hệ đơn giản.

- Nhận biết thể hiện được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, 

lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh.

- Biết đồng cảm với người xung quanh biểu hiện một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên.Kiểm soát cảm xúc bản thân,chế ngự cảm xúc tiêu cực.

- Nghe hát: Chú mèo con,gà trống mèo con và cún con,Đố bạn,Con Cào cào xanh,…

- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện 

tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

- Nghe kể chuyện: Ba chú lợn nhỏ,Dê đen và dê trắng… 

2 Thể dục sáng

-Thực hiện đúng,đủ,nhịp nhàng,các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.

* Khởi động: Cho trẻ đi đội hình vòng tròn với các kiểu đi, chạy... về đội hình 3 hàng ngang.

* Trọng động:

Tập kết hợp đếm, bài hát, kết hợp với vòng, gậy

+ Tập BTPTC
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT

T
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Hô hấp: Hít vào thở ra

- Tay: Hai tay ra trước lên cao

- Chân: Ngồi xổm đứng lên

- Bụng – Lườn: Hai tay lên cao gập người chạm mũi bàn chân.

- Bật: Bật tiến về phía

* TCVĐ: Bắt chiếc tạo dáng các con vật

- Hồi tĩnh: Làm chim bay nhẹ nhàng về tổ

Những con vật 

nuôi trong gia 

đình

(Từ 02/03 – 

06/03/2026)

PTTM

Dạy hát:Gà 

trống mèo con 

và cún con 

PTTM

Vẽ con gà trống

PTNN

Gà mẹ Đếm con

           PTNT 

Chú cún con

PTTCKNXH

Kỹ năng phòng 

tránh con vật 

nuôi cắn

3

Hoạt 

động 

học Động vật sống 

dưới nước

(Từ 09/3 – 

13/03/2026)

PTTC

Tung bóng lên 

cao và bắt 

bóng

PTTM

Dạy hát:Chú 

ếch con

PTNT

Con Cá vàng.

PTTM

Xé dán đàn cá

PTNN

Truyện:Cóc 

kiện trời.
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT

T
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Động vật sống 

trong rừng 

( Từ 16/03 – 

20/03/2026)

       PTTC

chạy thay đổi 

theo hướng vật 

chuẩn

PTTM

Hát:Chú voi 

con

PTNN

Bác gấu đen và 2 

chú thỏ

PTTM

Nặn thức ăn cho 

thỏ

        PTNT

Số 5(Tiêt1)

Những con côn 

trùng

(Từ 23/03 – 

27/03/2026)

PTNN

Truyện: Ngôi 

nhà của ong 

mật

PTTM

Đọc ráp:Con 

cào cào

PTNN

Thơ:Ong Và 

bướm

PTTM

Chế tạo lồng 
chim(EDP)

PTTM

Chế tạo lồng 

chim(EDP)

4

Hoạt 

động 

ngoài 

trời

Những con vật 

nuôi trong gia 

đình

(Từ 02/03 – 

06/03/2026)

- Quan sát: 

Thời tiết

- TCVĐ:Mèo 

đuổi chuột

-Chạy chậm 

60-80m

- Quan sát: Bầu 

trời

- TCVĐ:Cáo ơi 

ngủ à

- Chơi tự do

- Quan sát: Cây 

hoa sữa

-Chạy chậm 60-
80m
- Chơi tự do

- Quan sát: Bầu 

trời

- TCVĐ:Cáo ơi 

ngủ à

- Chơi tự do

- Quan sát: 

Vườn hoa.

- TCVĐ:Đi 

kiểm chúa la

- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT

T
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Động vật sống 

dưới nước 

(Từ 09/3 – 

13/03/2026)

- Quan sát: 

Cây sấu

- TCVĐ:Mèo 

đuổi chuột

- Chơi tự do 

- Quan sát: Cây 

vú sữa 

- TCVĐ:Cáo ơi 

ngủ à

- Chơi tự do

- Quan sát: 

Vườn hoa

- TCVĐ:Đi kiểm 

chúa la 

- Chơi tự do.

- Quan sát: Thời 

tiết

- TCVĐ:Mèo đuổi 

chuột

- Chơi tự do. 

- Quan sát: Cây 

vú sữa 

- TCVĐ:Cáo ơi 

ngủ à

- Chơi tự do.

Động vật sống 

trong rừng 

( Từ 16/03 – 

20/03/2026)

- Quan sát: Bầu 

trời

- TCVĐ:Cáo ơi 

ngủ à

- Chơi tự do

- Quan sát: Cây 

hoa sữa

-Đá bóng vào 

gôn

- TCVĐ:Đi 

kiểm chúa la

- Chơi tự do

- Quan sát: Cây 

hoa sữa

-Chạy chậm 60-

80m

- TCVĐ:Mèo đuổi 

chuột

- Chơi tự do.

- Quan sát: Vườn 

trường

- TCVĐ:Cáo ơi 

ngủ à

-Chơi tự do 

- Quan sát: 

Vườn hoa

-Chạy chậm 

60-80m

- TCVĐ:Đi 

kiểm chúa la

-Chơi tự do 

Những con côn 

trùng

(Từ 23/03 – 

27/03/2026)

- Quan sát: Bầu 

trời

-Đá bóng vào 

gôn

- TCVĐ:Mèo 

đuổi chuột

- Chơi tự do. 

- Quan sát: Bầu 

trời

- TCVĐ:Cáo ơi 

ngủ à

- Chơi tự do

- Quan sát: Cây 

hoa sữa

-Đá bóng vào gôn

- TCVĐ:Đi kiểm 

chúa la

- Chơi tự do.

- Quan sát: Vườn 

trường 

- TCVĐ:Cáo ơi 

ngủ à

- Chơi tự do.

- Quan sát: 

Vườn hoa

TCVĐ:Đi kiểm 

chúa la

  -Chơi tự do 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT

T
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

5 Vệ sinh, ăn, ngủ
-Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất.

-Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn.

Những con 
vật nuôi trong 
gia đình
(Từ 02/03 – 
06/03/2026)

- Nghe truyện: 

Ba chú lợn nhỏ

- Cho trẻ làm 

quen Tiếng  

Anh với người 

nước ngoài.

- Chơi tự do

- Cho trẻ làm 

quen Tiếng  Anh 

với người nước 

ngoài.

- Hát: Chú mèo 

con

Thói quen và nhu 

cầu của một số 

con vật.

- Chơi theo ý 

thích.

- Hát :Gà trống mèo 

con và cún con.

-Trò chuyện về ích 

lợi của nước đối với 

các con vật.

-Liên hoan 

văn nghệ.

- Nêu gương 

bé ngoan.

6

Hoạt 

động 

chiều

Động vật sống 

dưới nước 

(Từ 09/3 – 

13/03/2026)

- Nghe chuyện 

Bác gấu đen và 

hai chú thỏ.

- Cho trẻ làm 

quen Tiếng  

Anh với người 

nước ngoài.

- Cho trẻ làm 

quen Tiếng  Anh 

với người nước 

ngoài.

- Nghe chuyện: 

Dê đen và dê 

trắng.

Phân biệt hành vi" 

đúng" - " sai", " 

tốt" - " xấu"

- Trò chuyện với trẻ 

về các con vật sống 

trong rừng.  

- Liên hoan 

văn nghệ.

- Nêu gương 

bé ngoan.

- Hoạt động 

tự chọn
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT

T
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Động vật sống 

trong rừng 

( Từ 16/03 – 

20/03/2026)

-Trò chơi nhận 

biết phân loại 

các loại thực 

phẩm.

- Cho trẻ làm 

quen Tiếng  

Anh với người 

nước ngoài.

- Cho trẻ làm 

quen Tiếng  Anh 

với người nước 

ngoài.

Hát:Con cào cào 

xanh.

-Trò chuyện về 

thói quen và nhu 

cầu của một số 

con vật

-Trò chuyện về ích 

lợi của nước đối với 

các con vật.

* Nhận xét 

cuối tuần, nêu 

gương bé 

ngoan.

- Liên hoan 

văn nghệ

Những con 

côn trùng 

(Từ 23/03 – 

27/03/2026)

- Chơi tự do
 - Cho trẻ làm 

quen Tiếng  

Anh với người 

nước ngoài.

- Cho trẻ làm 

quen Tiếng  Anh 

với người nước 

ngoài.

Hát:Con cào cào 

xanh.

- Không khí và sự 

cần thiết của nó với 

cuộc sống 

* Nhận xét cuối 

tuần, nêu gương 

bé ngoan.

- Liên hoan.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

TÊN GÓC 

CHƠI
YÊU CẦU

NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG
 CHUẨN BỊ

Con 

vật 

nuôi 

trong 

GĐ

Động 

vật 

sống 

dưới 

nước

Động 

vật 

sống 

trong 

rừng

Những 

con 

côn 

trùng

1.NHÓM 

PHÂN VAI

Góc Nấu 

ăn

Bé làm 

đầu bếp

- Trẻ biết lựa chọn 

thực phẩm, chế biến, 

nấu một số món ăn 

tốt cho sức khỏe của 

trẻ . Các món đơn 

giản từ các loại động 

vật: tôm, cua, cá, 

rau, củ, quả…                                   

- Biết bày và giới 

thiệu món ăn trong 

thực đơn

- Lấy và cất đồ dùng 

đồ chơi gọn gàng 

đúng nơi quy định.

Trẻ thực hiện công 

việc: Mua thực

phẩm, chế biến thực 

phẩm, nấu các món 

ăn, bày, phục vụ 

khách hàng….

- Thực hiện hành vi 

văn minh trong ăn 

uống: Mời chào

trước khi ăn, thu

dọn bàn ăn sau khi ăn 

xong

- Tạp dề, mũ, bộ đồ 

nấu ăn:….., khăn 

trải bàn, thẻ chơi.

- Thực phẩm: Rau 

củ quả, tôm , cua 

cá,Gà, vịt, gạo…

x x x x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
07:2

5 1
8/0

3/2
026

bởi P
hạm

 T
hị B

íc
h N

gọc 
( 3

1311337_n
gocp

tb
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 N
on T

hủy 
Triề

u



8

TÊN GÓC 

CHƠI
YÊU CẦU

NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG
 CHUẨN BỊ

Con 

vật 

nuôi 

trong 

GĐ

Động 

vật 

sống 

dưới 

nước

Động 

vật 

sống 

trong 

rừng

Những 

con 

côn 

trùng

- Thẻ chơi, điện 

thoại, máy tính tiền, 

tiền, cân.                  

- Thức ăn cho các 

con vật

x x x x* Bán 

hàng    :     

 Cửa hàng 

 Con giống

- Biết chào mời 

khách

lấy đúng hàng, giới 

thiệu các mặt 

hàng,cân, nói giá 

tiền

- Biết ứng sử giao 

tiếp với khách hàng.

- Đưa và nhận hàng

bằng 2 tay

- Thực hiện các thao 

tác: Sắp xếp bày hàng 

cho gọn gàng, chào 

mời khách, giới thiệu, 

đưa, lấy đúng hàng,…

- Thực hiện hành vi 

văn minh khi bán 

hàng

- Các loại giống vật 

nuôi trong gia 

đình…

- Dụng cụ chăm sóc 

giống vật nuôi trong 

gia đình.

x
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TÊN GÓC 

CHƠI
YÊU CẦU

NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG
 CHUẨN BỊ

Con 

vật 

nuôi 

trong 

GĐ

Động 

vật 

sống 

dưới 

nước

Động 

vật 

sống 

trong 

rừng

Những 

con 

côn 

trùng

-Giống  các loại 

thủy hải sản.

x- Biết giao lưu cùng 

các bạn chơi trong 

nhóm

Lấy và cất đồ dùng 

đồ

chơi gọn gàng đúng 

nơi quy định

-Biết trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để 

cùng thực hiện hoạt 

động chung (chơi, 

trực nhật) .

Một số động vật 

sống trong rừng và 

con côn trùng.

x x
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TÊN GÓC 

CHƠI
YÊU CẦU

NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG
 CHUẨN BỊ

Con 

vật 

nuôi 

trong 

GĐ

Động 

vật 

sống 

dưới 

nước

Động 

vật 

sống 

trong 

rừng

Những 

con 

côn 

trùng

*Bác sĩ

- Bác sĩ thú 

y

- Thể hiện được vai 

chơi:  

-Tiêm phòng dịch 

cho động vật nuôi 

trong gia đình.

-Khám bệnh và 

hướng dẫn mọi 

người cách chăm sóc 

cho các con vật 

nuôi.,các loại thủy 

hải sản và động vật 

quý hiếm.

- Có thái độ ân cần, 

niềm nở với mọi 

người.

- Lấy và cất đồ dùng 
gọn gàng đúng nơi quy 
định

- Trẻ thỏa thuận, 
phân công công việc 
trong nhóm, bày 
biện, sắp xếp, các 
loại thuốc thú ý hợp 
lý.

x x x x

2.  GÓC 

XÂY DỰNG

Công trình 

tuổi thơ

- Biết lựa chọn 

nguyên vật liệu phù 

hợp để xây. Trang 

trại chăn nuôi,Vườn 

- Biết lựa chọn 

nguyên vật liệu phù 

hợp để xây. Trang trại 

chăn nuôi,Vườn bách 

thú,Ao cá nhà bé.

- Thẻ chơi, nguyên 

vật liệu, gạch xây, 

cổng, mô hình trang 

trại chăn nuôi.

- Cây cối.

x
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TÊN GÓC 

CHƠI
YÊU CẦU

NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG
 CHUẨN BỊ

Con 

vật 

nuôi 

trong 

GĐ

Động 

vật 

sống 

dưới 

nước

Động 

vật 

sống 

trong 

rừng

Những 

con 

côn 

trùng

-Xây vườn bách thú. x xbách thú,Ao cá nhà 

bé.

- Biết thỏa thuận 

nhận vai chơi và 

phân vai chơi - Biết 

giao lưu với các bạn 

trong nhóm chơi và 

các góc chơi và các 

góc chơi khác.

- Lấy cất đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy 

định.

- Biết thỏa thuận nhận 

vai chơi và phân vai 

chơi trong nhóm phù 

hợp.

- Đoàn kết kiên trì 

hoàn thành công trình.

- Biết giao lưu với các 

bạn trong nhóm chơi 

và các góc chơi và các 

góc chơi khác.

- Lấy cất đồ dùng  

đúng nơi quy định.

-Ao cá nhà bé. x

3. GÓC 

SÁCH

- Cùng bé 

kể chuyện

- Bé vui 

đọc sách

-Biết kể chuyện có 

mở đầu, kết thúc

-Biết cầm sách đúng 

chiều và giở từng 

trang để xem tranh - 

- Trẻ lấy sách lấy đồ 

dùng

- Xem sách tranh, xem 

tranh truyện

- Quy tr×nh ®äc s¸ch.

- Tranh ¶nh vÒ chñ  ®Ò  

động vật , mét sè rèi 

tay, s¸ch tranh vÒ chñ ®Ò 

động vật.

x x x x
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TÊN GÓC 

CHƠI
YÊU CẦU

NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG
 CHUẨN BỊ

Con 

vật 

nuôi 

trong 

GĐ

Động 

vật 

sống 

dưới 

nước

Động 

vật 

sống 

trong 

rừng

Những 

con 

côn 

trùng

- Lấy và cất sách, đồ 

dùng ngăn lắp đúng 

nơi quy định.

- Mô tả hành động 

của các nhân vật 

trong tranh.

- Tập đóng kịch

-Kể lại chuyện đã 

được nghe.

-Tập tô, tập đồ các 

nét chữ

- Tập kể chuyện sáng 

tạo theo tranh, theo rôí

- Đọc thơ chữ to về 

chủ đề nghề nghiệp.

- Cô bao quát trẻ và 

giúp trẻ khi gặp khó 

khăn

- Bót d¹, s¸p mµu, bót 

ch×...

4. GÓC 

HỌC TẬP

- Bé làm 

quen với 

toán

-Kiên trì hoàn thành 

trò chơi, nói đủ nghe 

khi chơi và biết 

tương tác giữa các 

bạn chơi trong nhóm

-Bé đếm giỏi: 

- Vẽ đủ số lượng.

- Chia đối tượng thành 

2 phần.

- Ghép số tương ứng

- Thẻ chơi, bảng 

chơi, thẻ số, lô 

tô,bút dạ,lô tô chủ 

đề…

x x x x
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TÊN GÓC 

CHƠI
YÊU CẦU

NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG
 CHUẨN BỊ

Con 

vật 

nuôi 

trong 

GĐ

Động 

vật 

sống 

dưới 

nước

Động 

vật 

sống 

trong 

rừng

Những 

con 

côn 

trùng

- Lấy và cất đồ dùng 

gọn gàng đúng  nơi 

quy định.

-Chữ số, số lượng và 

số thứ tự trong phạm 

vi 8

-So sánh, phân loại 

con vật theo 1-2 dấu 

hiệu.

- Trò chơi 

phát triển 

tư duy

- Trẻ biết sử dụng 

các miếng lắp ghép 

để ghép thành hình 

ảnh về các con vật.

- Phân loại động vật 

hung dữ,hiền lành.

-Xếp lozic các con vật

 -Những nắp chai thú 

vị.

- Bé ghép hình giỏi.

-Tìm đường đến trang 

trại chăn nuôi.

- Bảng chơi  các trò 

chơi,Lô tô các con 

vật.

-Bộ ghép hình nấm .

x x x x
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TÊN GÓC 

CHƠI
YÊU CẦU

NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG
 CHUẨN BỊ

Con 

vật 

nuôi 

trong 

GĐ

Động 

vật 

sống 

dưới 

nước

Động 

vật 

sống 

trong 

rừng

Những 

con 

côn 

trùng

Cùng bé   

khámphá 

chủ đề

- Môi trường sống 

của các con vật.

- Thức ăn của các 

con vật

-Tìm môi trường sống 

cho các con vật.

-Phân loại thức ăn cho 

các con vật.

-Bảng chơi.

-Lô tô

x x x x

Lập trình 

không dây

Biết xếp cốc theo 

đúng ký hiệu,tạo quy 

luật xếp cốc theo vị 

trí.

-Biết Tìm đường đến 

vườn cây ,vườn 

quả,vườn hoa.

- Trò chơi sáng tạo,lập 

trình.

+ Xếp cốc.

+ Tìm đường đến 

trang trại chăn 

nuôi.,vườn bách thú.

Bảng chơitrò chơi 

sáng tạo:xếp cốc,tìm 

đường đến trường 

mầm non.

-Bảng chơi tìm 

đường Trang trại 

chăn nuôi,Vườn 

bách thú.

x x x x

Thí nghiệm 

khoa học

-Biết sử dụng các đồ 

dùng ở góc chơi để 

làm thí 

nghiệm.Trứng chìm 

trứng nổi.

-Làm thí nghiệm 

trứng chìm trứng nổi.

-Bảng thí nghiệm 

ghi lại kết quả 

-Đồ dùng nguyên 

vật liệu cho trẻ làm 

thí nghiệm.

x
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TÊN GÓC 

CHƠI
YÊU CẦU

NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG
 CHUẨN BỊ

Con 

vật 

nuôi 

trong 

GĐ

Động 

vật 

sống 

dưới 

nước

Động 

vật 

sống 

trong 

rừng

Những 

con 

côn 

trùng

- Trò chơi 

dângian bé 

thích

- Trẻ biết cách chơi 

và luật chơi.

-Cắp cua bỏ giỏ

-Cá ngựa

- Bảng chơi cắp 

cua,Cá ngựa..Sỏi

x x x x

5. GÓC 

NGHỆ 

THUẬT

-Bàn tay ai 

khéo

- Nghệ 

thuật của 

bé

-Phối hợp các kĩ 

năng xếp hình để tạo 

thành các sản phẩm 

có kiểu dáng, màu 

sắc khác nhau.

-Biểu lộ trạng thái 

cảm xúc, tình cảm 

phù hợp qua cử chỉ, 

giọng nói, trò chơi, 

hát, vận động, vẽ, 

nặn, xếp hình.

- Làm tranh từ các 

nguyên vật liệu tự 

nhiên.

- Làm  một số con vật 

từ vật liệu tự nhiên từ 

hình khối….

- Tô, vẽ, nặn, xé dán, 

in phun …để tạo ra 

sản phẩm về chủ đề 

động vật.

-Đóng gói thức ăn cho 

các con vật nuôi,thủy 

hải sản ,con vật sống 

trong rừng.

- Mẫu gợi ý

- Giấy A4, giấy 

màu, xốp màu, khăn 

lau và các nguyên 

vật liệu

tự nhiên.

- Keo, kéo, tăm 

bông.

- Múa hát về chủ đề 

động vật

-  Tranh ảnh, về chủ 

đề động vật.

x x x x
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                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                           TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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